
TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Phòng GDĐT

1 Phan Thị Mỹ Phụng 03/10/1970
Trường Tiểu học số 1 

Phước An
946812672

myphungvth@gmail.co

m
Tuy Phước

2 Thái Thị Dương 07/10/1992
Trường Tiểu học số 1 

Phước An
333844936

thaithiduong92@gmail.

com
Tuy Phước

3 Trần Thị Xuân Lan 1968
Trường Tiểu học số 1 TT 

Diêu Trì
788517979

tanthixuanlanphuocan@

gmail.com
Tuy Phước

4 Nguyễn Thị Tường Vi 05/09/1980
Trường Tiểu học số 2 TT 

Diêu Trì
978643156

lenguyentuongvi1980@

gmail.com
Tuy Phước

5 Phạm Thị Tường Vân 30/10/1978
Trường Tiểu học số 1 

Phước Lộc
384937879

phamthituongvanphuocl

oc1@gmail.com
Tuy Phước

6 Lê Hồng Phong 25/10/1982
Trường Tiểu học số 2 

Phước Lộc
934893145 phongan3@gmail.com Tuy Phước

7 Nguyễn Thị Hòa 10/08/1975
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
373720591

tiemdienthuanhoa@gma

il.com
Tuy Phước

8 Ngô Thị Hận 06/01/1978
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn
934315025

ngothihan2014@gmail.c

om
Tuy Phước

9 Đặng Thị Mỹ Nghiêm 10/09/1992
Trường Tiểu học số 2 

Phước Hưng
763566674

mynghiem199@gmail.c

om
Tuy Phước

10 Đinh Thái Quỳnh Như 15/10/1994
Trường Tiểu học số 2 

Phước Hưng
366424147

quynhnhu08081994@g

mail.com
Tuy Phước

11 Võ Thị Ánh Tuyết 23/04/1977
Trường Tiểu học số 1 

Phước Hòa
334292333

vothianhtuyet.gdth@gm

ail.com
Tuy Phước

12 Đoàn Thị Ánh 03/08/1998
Trường TH số 2 Phước 

Hòa
777563450

doanthianh0803@gmail.

com
Tuy Phước

13 Nguyễn Trọng Nguyên 1996
Trường Tiểu học số 2 

Tam Quan Nam
856646777

trongnguyendthu@gmai

l.com
Hoài Nhơn

14 Lê Đặng Khánh Ly 1999
Trường Tiểu học số 1 

Hoài Đức
967809247

ledangkhanhly301299@

gmail.com
Hoài Nhơn

Danh sách này gồm có 14 người./.

GVCC hỗ trợ: Huỳnh Thị Mộng Triều - Trường Tiểu học Số 2 Phước Hòa

- Điện thoại: 0326933477 - Email: mongtrieu81dg@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN KHOA HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

TUY PHƯỚC, HOÀI NHƠN
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